
Đất ở
Đất 

vườn
Đất ở (m2)

Đất vườn 

(m2)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1
Nguyễn Quý Thoan

(Nguyễn Văn Thoan)
34 393 504.5

ONT + 

CLN
17

1292 + 

1293
1070.0 720.0 350.0 158.9 158.9 0.0

158.9 158.9 0.0

PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ TÀI SẢN TRÊN ĐẤT THU HỒI THỰC HIỆN DỰ ÁN 

TU BỔ CHỐNG SẠT LỞ ĐÊ ĐIỀU HỆ THỐNG ĐÊ CẤP III TRÊN ĐIẠ BÀN HUYỆN TÂN YÊN 

(Từ Km6+000 đến Km14+700) ĐÓI VỚI ĐẤT Ở TẠI XÃ LIÊN CHUNG

(Kèm theo Quyết định số …….…/QĐ-UBND ngày ……/11/2021 của UBND huyện Tân Yên)

STT Chủ sử dụng

Thông tin thửa đất

 theo TĐĐC 
Thông tin thửa đất theo GCN, SĐC

Diện tích 

cấp

Diện 

tích 

thửa 

đất 

(m
2
)

Số 

thửa

Tờ 

BĐ

Ghi chú

Trong đó:

Tổng

Diện tích thu hồi (m2)

Số 

TĐ

Trong đó:

Số

 thửa

Loại 

đất

Tổng DT

 thu hồi 

(m2)



Đất ở 

(m2)

Đất 

vườn 

(m2)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15

1
Nguyễn Quý Thoan

(Nguyễn Văn Thoan)
34 393 504.5 ONT  49

1292 + 

1293
1070.0 158.9 158.9 0.0 6,356,000 6,356,000

158.9 158.9 0.0 6,356,000 6,356,000

Bồi thường hỗ trợ cho hộ gia đình ,cá nhân

Tờ BĐ Số thửa
Diện tích 

cấp

DANH SÁCH KHUYẾN KHÍCH NHẬN TIỀN VÀ BÀN  GIAO MẶT BẰNG SỚM KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI THỰC HIỆN DỰ ÁN 

TU BỔ CHỐNG SẠT LỞ ĐÊ ĐIỀU HỆ THỐNG ĐÊ CẤP III TRÊN ĐIẠ BÀN HUYỆN TÂN YÊN 

(Từ K6+000 đến K14+700) ĐỐI VỚI ĐẤT Ở TẠI XÃ LIÊN CHUNG

(Kèm theo Quyết định số …….…/QĐ-UBND ngày ……/11/2021 của UBND huyện Tân Yên)

STT Chủ sử dụng

Thông tin thửa đất

 theo TĐĐC

Thông tin thửa đất theo 

GCN, SĐC
Diện tích thu hồi (m2)

Tổng DT

 thu hồi 

(m2)

Trong đó:
Khuyến khích nhận 

tiền và bàn giao 

mặt bằng sớm 

(40.000đ/m2)

Số

 thửa

Diện 

tích 

thửa đất 

(m
2
)

Loại 

đất

Số 

TĐ

Tổng kinh phí bồi 

thường, hỗ trợ cho hộ

Tổng
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